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1. Tên Dự án:
Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai”
2. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư:
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.
3. Sự cần thiết đầu tư
3.1. Đánh giá về hiện trạng, nhu cầu:
- Hiện nay, hầu hết các dữ liệu thống kê công nghiệp- thương mại của Sở Công Thương Đồng Nai chưa có hệ thống quản lý tập trung, mà chủ yếu quản lý thông qua hệ lưu trữ bằng văn bản báo cáo tổng hợp định kỳ, báo cáo chuyên đề, phụ lục số liệu các quy hoạch, chương trình, đề án và lưu trữ bằng files word, excel đơn thuần trên nhiều máy tính. 

- Do đó, dữ liệu thống kê công nghiệp- thương mại còn thiếu và nhiều bất cập như: không đầy đủ theo thời kỳ, theo địa bàn nghiên cứu; không đầy đủ số liệu của các chỉ tiêu trong biểu..vv. Biểu số liệu chủ yếu là các biểu tổng hợp đóng, chưa quản lý được dữ liệu thống kê từ cơ sở một cách liên tục, đồng bộ, thống nhất; báo cáo đánh giá phân tích thường sơ sài do thiếu thông tin số liệu thống kê. Việc kết nối, so sánh, rà soát, truy xuất thông tin chi tiết rất chậm do phải thao tác, tính toán thủ công trên máy, chưa đáp ứng tốt theo yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo TU, UBND tỉnh và của Bộ Công Thương.

- Giai đoạn 2011- 2015, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổng hợp, cập nhật, xử lý số liệu đã được Sở Công Thương quan tâm nghiên cứu, triển khai áp dụng, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tham mưu lập các báo cáo phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng và hoạch định xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển ngành công nghiệp, thương mại nhất là việc giảm thiểu thời gian khi nghiên cứu, tổng hợp. Đã triển khai nâng cấp trang tin điện tử của Sở và bổ sung chuyên mục cập nhật thông tin số liệu thống kê ngành (năm 2011); Nâng cấp hệ thống mạng máy tính của Sở (năm 2013). Hiện tại hệ thống máy tính của Sở đã được nối mạng với nhau thông qua hệ thống mạng LAN của Sở, và được kết nối Internet qua đường ADSL. Đa số các máy đều có cấu hình lớn, giúp lưu giữ nhiều thông tin dữ liệu và truy xuất, tìm kiếm, kết nối thông tin trên các trang tin điện tử được thuận tiện. Tuy nhiên, việc tập hợp lưu trữ số liệu thông tin chưa được hợp lý do chưa có phần mềm cập nhật, quản lý và truy xuất nên việc tìm kiếm tra cứu và tích xuất dữ liệu – báo cáo vẫn còn hạn chế. Phương thức cung cấp và chia sẻ thông tin vẫn theo cách thức truyền thống (báo cáo bằng văn bản files word, excel đơn thuần) nên hiệu quả phục vụ cho các đối tượng tiếp cận chưa cao.

- Năm 2013, Sở Công Thương Đồng Nai đã nghiên cứu, tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. Trong nội dung Đề án được phê duyệt, có xác định việc hình thành bộ phận thống kê tổng hợp và việc thu thập, xây dựng các dữ liệu công nghiệp- thương mại được phân công cho bộ phận thống kê tổng hợp thuộc Phòng Kế hoạch- Tài chính của Sở Công Thương nhằm từng bước khắc phục những bất cập trên và củng cố công tác thống kê cũng như hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành. 

- Năm 2014, Sở Công Thương đã triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, trong đó xác định, bố trí 02 công chức vào vị trí thống kê tổng hợp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch- Tài chính (Sở Công Thương) 
- Năm 2015, Sở Công Thương đang Dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động của Sở theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của liên Bộ Công Thương- Bộ Nội vụ, theo hướng đổi tên Phòng Kế hoạch- Tài chính thành Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp.
Từ thực tế khách quan trên, Sở Công Thương Đồng Nai xét thấy nhu cầu xây dựng phần mềm cập nhật, quản lý và truy xuất cơ sở dữ liệu của ngành là chính đáng, nhằm khắc phục được các bất cập, tồn tại ở trên.

3.2. Phân tích đánh giá vị trí, vai trò của Dự án đối với sự phát triển ngành
- Việc nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử của Sở Công Thương tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Đồng thời, hướng tới hoàn thiện chức năng thống kê ngành, tạo một bước đột phá trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của nhà nước và đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu các kế hoạch, chính sách, chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp- thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển bền vững và theo đúng định hướng đã đề ra. Thông qua một số nhận định sau:
- Cơ sở dữ liệu được dùng chung, chia sẻ sử dụng thuận tiện, hệ thống thông tin phù hợp, sát thực với yêu cầu quản lý ngành;

- Cơ sở dữ liệu ổn định, nhất quán, dữ liệu được dùng chung cho nhiều mục đích khác nhau;

- Phục vụ công tác tra cứu và phân tích theo nhiều chiều, chuyên ngành có mức độ thông tin chi tiết; độ truy xuất nhanh và trung thực khách quan.
3.3. Đánh giá tính cấp thiết phải đầu tư dự án.
- Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương với mục đích là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành về công nghiệp, thương mại để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương; phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định xây dựng chính sách đầu tư, phát triển về công nghiệp thương mại của tỉnh và công tác học tập, nghiên cứu của các đối tượng dùng tin; cung cấp thông tin kinh tế công nghiệp và thương mại cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; phục vụ các hoạt động hợp tác đầu tư và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Tỉnh. Thông tin từ “kho” Cơ sở dữ liệu này được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau như: Báo cáo Bộ Công Thương; Tổng cục Thống kê; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; các Sở, Ngành; các huyện, thị xã, thành phố; thông tin từ phiếu khảo sát các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Đối với công tác phục vụ điều hành quản lý Nhà nước, thông tin về công nghiệp và thương mại là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong tỉnh, trong nước cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, việc lập dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết, hoàn toàn phù hợp với định hướng về phát triển công nghệ thông tin và từng bước hiện đại hóa hệ thống công tác quản lý thống kê ngành. 

- Cơ cấu thông tin tổng hợp, kết xuất nhanh chóng, dễ dàng theo nhiều tiêu chí khác nhau (ngành hàng, sản phẩm, theo khu vực địa bàn, thành phần kinh tế…). Cơ sở dữ liệu giúp cho các đối tượng sử dụng có sẵn nguồn thông tin đầy đủ, có liên kết với nhau, đã chuẩn hóa phục vụ làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển vv… Xét thấy việc đưa cơ sở dữ liệu thống kê ngành Công Thương vào sử dụng đem lại rất nhiều lợi ích, thiết thực, hiệu quả.
4. Địa điểm đầu tư
Cơ quan Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị- P. Thanh Bình- TP. Biên Hòa- T. Đồng Nai. Điện thoại: 0613.941.585)
5. Sự phù hợp
Dự án cơ sở dữ liệu ngành công thương sau khi được xây dựng và vận hành sẽ đảm bảo tính phù hợp chung với các văn bản pháp lý sau:

- Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
- Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; Quyết định 3151/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê.

- Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”
Sự phù hợp thể hiện cụ thể ở 2 nội dung chính sau:
- Hình thành hệ thống thông tin thống kê công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
- Áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại tỉnh Đồng Nai đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ Công Thương và hệ thống Chỉ tiêu thống kê của Quốc gia (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tổng cục Thống kê ban hành).
6. Mục tiêu đầu tư, quy mô và nội dung đầu tư
6.1- Mục tiêu đầu tư:
- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước của ngành công thương trong công tác lưu trữ, tra cứu thông tin, dữ liệu; làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hệ thống phần mềm, cập nhật CSDL ngành công thương; CSDL các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; CSDL lĩnh vực thương mại nội địa; CSDL quản lý thị trường; CSDL lĩnh vực công nghiệp; CSDL thông tin các dự án, quy hoạch ngành theo quy định.

- Hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành Công Thương thống nhất, thông suốt và hiệu quả; đáp ứng đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin thống kê, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình ngành công thương phục vụ các cơ quan quản lý của Tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.
- Xây dựng giải pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn hệ thống và xử lý sự cố phát sinh.
6.2- Quy mô đầu tư
- Dự án được triển khai đồng bộ tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương và phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đồng Nai, liên quan đến việc cập nhật và khai thác CSDL ngành công thương. Đồng thời được thực hiện (đáp ứng) đối với các tổ chức trong tỉnh và ngoài tỉnh có nhu cầu khai thác thông tin, số liệu thống kê về công nghiệp và thương mại của tỉnh. 
- Việc khai thác số liệu thống kê được thể hiện trên nền tảng internet và việc cập nhật dữ liệu trực tuyến sau khi số liệu đã được xét duyệt. Đồng thời thông tin cung cấp được phân quyền cho từng nhóm đối tượng khai thác và từng trường hợp được công khai trên Internet.

- Các phòng, đơn vị chủ trì việc thu thập, cập nhật và kiểm soát thông tin bao gồm:  Phòng KHTC, Phòng QLCN, Phòng QLTM; Trung tâm XTTM; Trung tâm Khuyến công; Chi cục QLTT tỉnh; Phòng KT/KTHT các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa
- Nguồn thông tin dữ liệu được khai thác từ các cơ quan, đơn vị: Bộ Công Thương (các cục, vụ, viện); Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, TX Long Khánh, TP Biên Hòa; Phòng KT/KTHT các huyện, TX Long Khánh, TP Biên Hòa; Chi cục Quản lý thị trường; Khảo sát điều tra chuyên ngành; Từ các nguồn thông tin hợp pháp khác..vv.
6.3- Nội dung đầu tư chủ yếu
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.275.412.910 đồng. Tổng dự toán được mô tả và xác định theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bảng chi tiết kèm theo).
Bao gồm những hạng mục đầu tư chủ yếu sau:

+ Xây dựng phần mềm cập nhật, truy xuất dữ liệu: 2.179.252.620 đồng

+ Chi phí đào tạo, tập huấn: 28.600.000 đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 47.027.261 đồng
+ Chi phí tư vấn lập dự án: 20.533.029 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh
- Dự kiến tiến độ triển khai:
Triển khai ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Dự kiến bắt đầu từ tháng 01/2016 và kết thúc vào tháng 8/2016 (nghiệm thu, đưa vào vận hành, làm xong các thủ tục về thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định).
- Phân tích, xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư:
Một số thông tin ứng dụng về Công nghệ phần mềm khi xây dựng:
+ Công cụ phát triển: Sử dụng ngôn ngữ ASP.NET 
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server

+ Hệ điều hành: Microsoft Windows Server

+ Cấu hình máy chủ tích hợp: 

	Tên Hãng
	IBM X3650

	Processor
	2 x Intel® Xeon® 8-Core Processor E5-2670, 2.6GHz, 20MB, LGA2011

	Ram
	2x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

	Raid Controller
	ServeRAID IBM ServeRAID M5110e RAID on motherboard, integrated 6 Gbps hardware RAID-0, -1, -10

	Power
	IBM System 2 x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply

	Graphics
	Integrated Matrox G200eR2 with 16 MB memory

	Rackmount 
	2U Server


+ Cấu hình các máy trạm:
	Tên Hãng
	Dell

	Model
	3847_GENMT1601201

	Bộ VXL
	Core i5 – 4460

	Cạc đồ họa
	VGA onboard

	Bộ nhớ
	8Gb

	Ổ cứng
	1Tb

	Kết nối mạng
	1000Mbps/ 802.11bgn

	Ổ quang
	DVDRW

	Phụ kiện
	Key/mouse


Sau khi phần mềm CSDL ngành công thương được xây dựng hoàn thành. Quy trình cập nhật, quản lý, truy xuất cơ sở dữ liệu ngành sẽ được phân quyền cho từng đối tượng là phòng, đơn vị thuộc Sở và từng đối tượng người dùng trên nền tảng internet khi truy cập, sử dụng. Việc cập nhật, quản lý và truy xuất sẽ được thực hiện một cách đồng bộ, thông suốt và nhanh chóng, kịp thời. Theo sơ đồ và nội dung dưới đây:






+ Với các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành: Nguồn số liệu thống kê thu thập từ các cấp cơ sở bao gồm: các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng KT/KTHT các huyện, TX, TP... phụ trách cung cấp, cập nhật thông tin số liệu qua phần mềm và truyền gửi về Phòng KHTC. Sau đó, Phòng KHTC sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan để kiểm tra và thực hiện tổng hợp thống kê các chỉ tiêu, lập các mẫu biểu báo cáo gửi cho các cơ quan cấp trên và cung cấp cho các đơn vị liên quan có nhu cầu khai thác theo quy định.

+ Với các chỉ tiêu thống kê tổng hợp: Phòng KHTC thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu hợp pháp của ngành thống kê và các sở/ngành đơn vị liên quan cung cấp như Bộ Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Hải Quan; Ban Quản lý KCN..vv. kết hợp với các thông tin qua việc điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp; diễn biến giá cả thị trường hàng hóa trong nước và thế giới để lập thành các báo cáo theo qui định.
Về mô hình chức năng của hệ thống cơ sở dữ liệu: Thiết kế và cấu trúc thông tin được xây dựng ngắn gọn và trực quan, tập trung vào việc giới thiệu và cung cấp nhanh chóng cho người xem thông cần thiết và hữu ích, cấu trúc thông tin chi tiết như sau:
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Giới thiệu: Giới thiệu tổng quan về CSDL (định hướng và các mục tiêu, yêu cầu của việc xây dựng CSDL)
Số liệu/biểu thống kê tổng hợp: Cung cấp các số liệu thống kê chuyên ngành công thương, đưa ra số liệu thống kê là chủ đạo, cung cấp thông tin thống kê theo thời gian, số liệu thống kê chủ yếu (sơ bộ, ước tính) và số liệu thống kê chính thức được chia theo nhóm các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế. 
Số liệu/biểu chuyên đề: Cung cấp thông tin VD như: Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số sản xuất công nghiệp, Giá trị xuất nhập khẩu, Vốn Đầu tư và Xây dựng
Báo cáo phân tích:  Mục này nhằm cung cấp thông tin dưới góc độ các bài phân tích phân tích số liệu và ảnh hưởng của nó đến kinh tế của tỉnh và trong nước.
Số liệu điều tra: Cung cấp các kết quả số liệu các cuộc điều tra về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và trong pham vị cả nước.
Tra cứu Online: Modul này liên kết trực tiếp với CSDL và được bảo mật qua hệ thống phân quyền (user và mật khẩu do admin cung cấp). Dữ liệu khai thác theo nhiều báo cáo khác nhau và có thể tìm kiếm dữ liệu theo nhiều tiêu thức. 
Văn bản chuyên ngành: Người quản lý update các thông tin dưới dạng file (DOC/PDF….) lên đây để người đọc có thể download tham khảo.
Liên hệ: Modul này tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng có ý kiến gửi về cho người quản trị.

7. Nội dung công tác thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
7.1. Các nội dung công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Thu thập tài liệu, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 2011- 2015. Đề xuất hướng, giải pháp quản lý hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trong thời gian tới.

- Thiết kế biểu mẫu, chỉ tiêu cập nhật cơ sở dữ liệu, tài liệu liên quan phục vụ lập dự án đầu tư.
- Lập báo cáo, tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Phối hợp đơn vị tư vấn Lập dự án đầu tư sau khi được phê duyệt chủ trương
- Trình thẩm định, đề nghị phê duyệt dự án đầu tư để triển khai thực hiện.
7.2. Kinh phí chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn chuẩn bị đầu tư (không có)
7.3. Thời gian triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án:
+ Tháng 10/2014: Đăng ký danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 dự án “xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương”

+ Tháng 5/2015 đến tháng 7/2015: Thu thập tài liệu, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 2011- 2015. Đề xuất hướng, giải pháp quản lý hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trong thời gian tới.

+ Tháng 7/2015 đến tháng 9/2015: Thiết kế biểu mẫu, chỉ tiêu cập nhật cơ sở dữ liệu, tài liệu liên quan phục vụ lập dự án đầu tư.
+ Tháng 9/2015 đến tháng 10/2015: Hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Lập, trình thẩm định phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án.
+ Tháng 10/2015 đến tháng 12/2015: Hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở dự án. Lập, trình thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư.

Ghi chú: Tài liệu kèm theo gồm:
1. Các biểu tính toán sơ bộ về khối lượng công việc và sơ bộ tính toán tổng mức đầu tư.
2. Các tài liệu, văn bản liên quan khác
	
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hòa Hiệp


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ





Số liệu từ


các cấp cơ sở





Chỉ tiêu thống kê chuyên ngành





+ Bộ Công Thương


+ TU, UBND tỉnh


+ Cơ quan khác ..





ĐƠN VỊ KHAI THÁC





+ Nhà đầu tư


+ Doanh nghiệp


+ Đối tương dùng tin …





Số liệu từ


ngành thống kê





Chỉ tiêu thống kê tổng hợp 
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